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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu – Trần Thị Thúy 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/11 đến 06/11
Nguyễn Thị Thu
	Tuần 2
Từ 09/11 đến 13/11
Trần Thị Thúy
	Tuần 3
Từ 16/11 đến 20/11
Nguyễn Thị Thu
	Tuần 4
Từ 23/11 đến 27/11
Trần Thị Thúy
	[bookmark: _GoBack]Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, tạo hứng thú cho trẻ thích đến lớp. Quan tâm tới sức khỏe của trẻ khi thời tiết giao mùa.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi ông, bà, bố, mẹ và cô giáo khi đến lớp và gặp người lớn.
- Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định
- Quan sát đo thân nhiệt, xịt tay sát khuẩn trước khi vào lớp.
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay - vai: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Lưng, bụng, lườn: Đứng quay người sang hai bên
- Chân: Bật tách – chụm chân tại chỗ
(MT1) 
	MT1

	Trò chuyện
	Cho trẻ nghe các bài hát các nghề, chơi đồ chơi theo ý thích
- Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện về công việc của bác bán hàng, bác sĩ khám bệnh, y tá, bộ đội và các nghề trẻ biết:
- Xem tranh ảnh bố mẹ và bé cùng sưu tầm mang đến lớp về chủ để nghề nghiệp.
- Trẻ kể tên sản phẩm, dụng cụ, trang phục của các nghề, các loại rau, quả, thực phẩm, nơi bán hàng, đồ dùng, trang phục, nơi làm việc, dụng cụ của nghề bác sĩ...
(MT51) 
	MT51

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐCB: Đi ngang bước dồn
- TC: Chuyền bóng.
	Văn học
Truyện: Món quà của cô giáo
	Vận động
- VĐCB: Đập bắt bóng xuống sàn bằng hai tay
-  TCVĐ: Qua cầu hái nấm
	Văn học
Thơ: Em làm thợ xây
	MT37, MT30, MT61, MT83, MT90, MT43, MT29

	
	T3
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ nhận biết phân biệt 1 và nhiều
(MT37) 
	Làm quen với toán
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
(MT30) 
	Làm quen với toán
- So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 3
	Làm quen với toán
Xếp tương ứng 1-1
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
vẽ theo nét chấm mờ và tô màu máy ảnh
	Hoạt động tạo hình
- xé dán trang phục chú hề
(MT61) 
	Hoạt động tạo hình
Dán hoa tặng cô nhân ngày 20-11
	Hoạt động tạo hình
Nặn các loại bánh
(MT90) 
	

	
	T5
	Khám phá
- Bác bán hàng rau – củ - quả trong siêu thị
	Khám phá
- Ai khám bệnh cho bé?
	Khám phá
- Tìm hiểu ngày 20/11
	Khám phá
-Bé yêu chú lái xe
(MT43) 
	

	
	T6
	Âm nhạc
- Dạy hát: Mời bạn ăn
- Nghe: Tôi là đầu bếp
- TC: Sản phảm nghề nào?
	Âm nhạc
- VĐMH: Kéo cưa lừa sẻ
- Nghe: Gọi ghé
- Trò chơi âm nhạc: Âm thanh vui nhộn
(MT83) 
	Âm nhạc
- VĐMH: Cô giáo của em
-  Nghe: Cô giáo miền xuôi
- Trò chơi âm nhạc: Nghe giai  điệu đoán tên bài hát
	Âm nhạc
Hát: Đội kèn tí hon
- Nghe: Bác lái xe tài ghê
- Trò chơi âm nhạc: Sản phẩm nghề nào?
(MT29) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐ có chủ đích
- Quan sát: Quan sát bồn hoa trong sân trường
+ TC: Ô tô và chim sẻ
+ Chơi ĐCNT
- HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau
- Quan sát : Rau muống
+ TC: Ô tô và chim sẻ
+ Chơi ĐCNT
- Quan sát : Cây xoài
+ TC: Cáo và thỏ
+ Chơi ĐCNT
- HĐTT: Lau lá cây, nhặt cỏ chăm sóc cây.
- Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
Tuần 2:
* HĐ có chủ đích
- Quan sát: Bác bảo vệ trường bé
+ TC: Đi cầu đi quán.
+ Chơi tự do với bóng
- QS: Ống nghe bác sĩ.
+ TC: Ô tô và chim sẻ
+ Chơi với vòng.
- QS: Các đồ dùng, dụng cụ của bác sĩ.
+ TC: Luồn luồn dải dế
+ Chơi với lá cây
- TC: Bố mẹ bé làm nghề gì?
+ TC: Tìm bạn
+ Chơi tự do theo ý thích của trẻ.
- HĐTT: Giao lưu văn nghệ với lớp MGB C1
- Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
Tuần 3:
* HĐ có chủ đích
- QS: đồ chơi trong sân trường của bé
+ TC: Chèo thuyền
+ Chơi với phấn.
- HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau
- HĐ ở phòng thư viện
- QS : Thời tiết mùa đông
+ TC: Chuyền bao cát.
+ Chơi ĐCNT
- HĐTT: Giao lưu thăm quan lớp MGB B3
- Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
Tuần 4:
 HĐ có chủ đích
- QS: Bác lao công.
+ TC: Chú lái tàu
+ Chơi với lá cây khô, rơm, bèo....
- TC: Nghề của mẹ bé
+ TC: Mèo đuổi chuột
+ Chơi với phấn
- Quan sát một số ngôi nhà gần trường
+ TC: Bịt mắt bắt dê.
+ Chơi với cát, nước
- QS: Giàn hoa phong lan
+ TC: Lộn cầu vồng
+ Chơi với cát- nước- sỏi.
- HĐTT: Giao lưu kéo co với lớp D1
- Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm:
- Góc phân vai (TT): Bán hàng: Bán các loại rau, củ, quả, quần áo, giầy dép, đồ chơi và các đồ dùng cá nhân.... ( Tuần 1)
- Góc phân vai (TT): Bác sĩ khám bệnh, tiêm thuốc cho bệnh nhân..... ( Tuần 2)
* Các góc khác:
- Góc xây dựng: Xây chung cư Sài Đồng
- Góc học tập: Làm sách chủ điểm , chơi với các đồ dùng học tập, các sản phẩm của các nghề
- Góc phân vai:
+ Bác sĩ: Khám bệnh, chăm sóc, kê đơn thuốc cho bệnh nhân...
+ Góc Bán hàng: Bán các loại sản phẩm của các nghề
+ Góc Gia đình: Đóng vai bố mẹ đi chợ nấu cơm, tập nhặt rau, nấu các món ăn trong gia đình. Chăm sóc em bé, gia đinh đi chơi, tham quan, biết thể hiện cảm xúc qua vai chơi
- Góc văn học: Kể chuyện, Làm tranh truyện về nghề nghiệp….
- Góc thiên nhiên: Tập chăm sóc cây, chơi với lá cây, các loại hạt , phấn, Chơi thả thuyền vào nước, chơi với cát….
- Góc tạo hình : Làm thiếp tặng chú bộ đội ( Tuần 3)
- Góc Âm Nhạc (TT): Múa hát các bài hát về nghề nghiệp ( Tuần 4)
- Góc nấu ăn: Tập cầm đũa quấy đảo, nấu các món ăn, bày bàn ăn
- Thục hành góc kỹ năng: Sử dụng kéo
(MT67) 
	MT67

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Giáo dục trẻ ăn từ tốn, không đùa nghịch và không làm đổ vãi thức ăn.
- Dạy trẻ biết một số ký hiệu trong nhà vệ sinh
- Giáo dục trẻ mời Cô mời bạn trước khi ăn
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người.
- Dạy trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: uống đun sôi, ăn hết suất.(MT15) 
	MT15

	Hoạt động chiều
	Tuần 1
Nhận biết tên một số món ăn hằng ngày
- Thơ: Em làm bác sỹ
- Rèn trẻ kỹ năng : Mặc áo, gấp áo
- Bài tập: Nhận biết 1 và nhiều ( trang 9 - Bé làm quen với toán)
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
(MT66) 
Tuần 2:
 Dạy trẻ cắt thước kẻ 5 - 6 cm
- Dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định
- VĐCB: Bật về phía trước 3-4 lần
+TCVĐ: Về đúng nhà mình
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
Tuần 3
 Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây
- Làm bài trong vở toán
- Thơ: Cô giáo của con
- Làm sách về quần áo và một số công việc của chú bộ đội
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
Tuần 4
- Đồng dao : Người thợ nghề
- Trang trí ô tô
- VĐCB: Chạy thay đổi theo hướng dích dắc
+ TCVĐ: Chim bay cò bay
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
- Rèn trẻ kỹ năng : Cởi áo, đi tất(MT12) 
	MT66, MT12

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bác bán hàng vui tính 
	Nghề bác sỹ 
	Ngày Nhà giáoVN 20.11 
	Bác thợ xây 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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